
  

 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách công chức được nâng bậc lương trước thời hạn  

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022  

 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: Số 08/2013/TT- BNV ngày 31/7/2013 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; số 03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 

thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động; Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

Trong năm 2022 Sở Văn hóa và Thể thao được Ủy ban nhân dân thành phố 

giao 54 biên chế, số có mặt trong danh sách trả lương là 56 người, theo tỷ lệ 10% Sở 

được xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với 05 người. Căn cứ các quy định về chế 

độ nâng bậc lương trước thời hạn và kết quả cuộc họp của Hội đồng lương cơ quan, Sở 

Văn hóa và Thể thao thông báo danh sách công chức được nâng bậc lương trước 

thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

(Chi tiết theo danh sách gửi kèm). 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo các tổ chức, cá nhân có ý 

kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị gửi về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố (qua phòng 

Tổ chức - Pháp chế) để được kịp thời giải đáp.  

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng thông báo./. 

  

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày   14  tháng 3 năm 2023 



  

 

 

 

 

 



  

 
DANH  SÁCH 

Công chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021  

(Kèm theo Thông báo ngày 16/3/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao) 

 
 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Lương hiện hưởng Lương mới  

Cấp độ thành tích 
Mã 

ngạch 
Bậc 

Hệ số 

lương 

Mốc xét 

nâng 

lương 

Mã 

ngạch 
Bậc 

Hệ số 

lương 

Mốc 

xét 

nâng 

lương 

I Công chức diện Thành ủy quản lý 

1 

 

Phạm Thị Tô 

Trang  

Phó 

Giám 

đốc Sở 

01.002 1 4,40 08/2019 01.002 2 4,74 11/2021 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

- Thành tích cá nhân: Được Bằng khen 

của UBND thành phố do đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2019 - 2020 

(Theo QĐ số 3858/QĐ-UBND ngày 

23/12/2020). 

- Thành tích tập thể: 

+ Đảng bộ: Được Đảng ủy khối các cơ quan 

thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2020, 2021. 

+ Cơ quan Sở: Được UBND thành phố tặng 

bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2020; Được Bộ VHTTDL 

tặng cờ thi đua năm 2021. 



  

2 Trịnh Văn Tú 

Phó 

Giám 

đốc Sở 

01.002 1 4,40 06/2019 01.002 2 4,74 9/2021 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

- Thành tích cá nhân: Được Bằng khen 

của UBND thành phố do đã hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2020 - 2021  

(Theo QĐ số 3856/QĐ-UBND ngày 

22/12/2021). 

- Thành tích tập thể: 

+ Đảng bộ: Được Đảng ủy khối các cơ quan 

thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2020, 2021. 

+ Cơ quan Sở: Được UBND thành phố tặng 

bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2020; Được Bộ VHTTDL 

tặng cờ thi đua năm 2021. 

II Công chức diện Giám đốc Sở quản lý 

1 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Phó 

Trưởng 

phòng 

01.003 7 4,32 12/2019 01.003 8 4,65 3/2021 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

- Thành tích cá nhân:  

+  Bằng khen của Bộ VHTTDL đã có thành 

tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt 

động văn hóa và thể thao tại địa phương năm 

2020. 

+ Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen 

đã có thành tích xuất sắc trong công tác phố 

hợp sản xuất chương trình “90 năm thành lập 

Đảng cộng sản Việt Nam tại điểm cầu Hải 

Phòng” năm 2020. 

- Thành tích tập thể: 

+  Chi bộ được đánh giá Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2021. Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2020. 

+  Tập thể phòng được UBND thành phố tặng 

cờ thi đua năm 2021, công nhận danh hiệu 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2020. 



  

2 
Hoàng Thanh 

Toàn 

Phó 

Trưởng 

phòng 

01.003 7 4,32 12/2019 01.003 8 4,65 3/2021 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

- Thành tích cá nhân:  

+  Được Chủ tịch UBND thành phố tặng 

bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác tổ chức các sự kiện trong tháng 

5/2019 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải 

Phòng năm 2019. 

- Thành tích tập thể: 

+  Chi bộ được đánh giá Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2020, Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2021. 

+  Tập thể phòng được UBND thành phố 

công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất 

sắc năm 2020, 2021. 

3 
Nguyễn Văn 

Long  

Trưởng 

phòng 
01.002 1 4,40 8/2019 01.002 2 4,74 11/2021 

- Nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng. 

- Thành tích cá nhân:  

+  Được Bộ VHTTDL tặng bằng khen đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác thi đua 

khen thưởng giai đoạn 2013-2018 (Theo QĐ 

số 4012/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018). 

- Thành tích tập thể: 

+  Chi bộ được đánh giá Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ năm 2020, 2021. 

+  Tập thể phòng được UBND thành phố 

công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất 

sắc năm 2021. Năm 2020 đạt danh hiệu tập 

thể lao động tiên tiến. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STT Họ và tên 
 

Chức vụ 

Mã 

ngạch 

Lương hiện hưởng Thành tích 
Số tháng 

đề nghị 

nâng 

trước thời 

hạn  

Ghi chú 

Bậc 
Hệ số 

lương 

Mốc xét 

nâng bậc 

lương lần 

sau 

Cá nhân Tập thể 

I Công chức diện Thành ủy quản lý 

1.  Phạm Thị Tô Trang Phó GĐ 01.002 1 4,40 08/2019 

- Bằng khen của 

UBND thành phố 

năm 2019; 

 

- Đảng bộ Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2020, 2021; 

- Cơ quan Sở được 

nhận Cờ thi đua của 

thành phố và của Bộ 

VHTTDL. 

09 tháng 

Đã xin ý kiến 

hội đồng 

lương để hoàn 

thiện hồ sơ đề 

nghị Ban Tổ 

chức Thành 

ủy duyệt nâng 



  

2.  Trịnh Văn Tú Phó GĐ 01.002 1 4,40 06/2019 

- Bằng khen của 

UBND thành phố 

năm 2020; 

 

- Đảng bộ Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2020, 2021; 

- Cơ quan Sở được 

nhận Cờ thi đua của 

thành phố va của Bộ 

VHTTDL. 

09 

tháng 

bậc lương 

trước thời 

hạn 

II Công chức diện Giám đốc Sở quản lý  

3.  Nguyễn Thị Thu Hà 
Phó Trưởng 

phòng 
01.003 7 4,32 01/12/2019 

- Bằng khen 

của UBND 

thành phố năm 

2019; 2020. 

- Lao động 

tiên tiến năm 

2021. 

- Năm 2021 Chi bộ 

hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

- Năm 2020 Chi bộ 

hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. 

09 

tháng 

Nâng TTH năm 

2017 

4.  Hoàng Thanh Toàn 
Phó Trưởng 

phòng 
01.003 7 4,32 01/12/2019 

- Bằng khen 

của Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

thành phố năm 

2019. 

- Lao động 

tiên tiến năm 

2021. 

- Năm 2020 Chi bộ 

hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

- Năm 2021 Chi bộ 

hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. 

09 

tháng 

Nâng TTH năm 

2017 

5.  Nguyễn Văn Long  
Trưởng 

phòng 
01.002 1 4,40 01/8/2019 

- Bằng khen 

của Bộ 

VHTTDL năm 

2018 

- Lao động 

tiên tiến năm 

- Năm 2020, 2021 

 Chi bộ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- Năm 2021 Phòng 

TCPC đạt danh hiệu 

tập thể lao động xuất 

sắc, năm 2020 đạt 

danh hiệu Tập thể Lao 

09 

tháng 
Nâng TTH 

năm 2014 



  

2021. động tiên tiến 



  

 


